
LỊCH PHỤNG  VỤ THÁNG 8 NĂM 2026 

Ý CHỈ CHUNG: Cầu cho việc loan báo Tin mừng trong các thành phố : Xin cho 
tại các thành phố lớn, nơi thường bị bao trùm bởi sự vô danh và cô đơn, chúng ta 
có thể tìm ra những cách thức mới để loan báo Tin mừng, khám phá những con 
đường sáng tạo để xây dựng cộng đồng xã hội. 

*** 

Thứ Bảy 01-08 (Tr) Thứ bảy đầu tháng. Thánh Alphongsô Maria Ligôri, giám 
mục, tiến sĩ Hội Thánh . Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12; (Tr)  
Chúa Nhật 02-08 ( X) CHÚA NHẬT XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A. Is 
55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21;  

*** 
Thứ Hai 03-08 (X) Thứ Hai trong tuần XVIII Mùa Thường Niên . Gr 28,1-17; Mt 
14,22-36; 
Thứ Ba 04-08 (Tr) Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ Gr 30,1-2.12-
15.18-22; Mt 15,1-2.10-14 
Thứ Tư 05-08 (Tr) Cung hiến thánh đường Đức Maria. Gr 31,1-7; Mt 15,21-28; 
Thứ Năm 06-08 (Tr) CHÚA HIỂN DUNG. Đn 7.9-10,13-14 (hay 2 Pr 1,16-19); 
Mt 17,1-9; 
Thứ Sáu 07-08 (Đỏ) Thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn, tử đạo. Thánh 
Cajêtanô, linh mục. Nk 2,1.3; 3,1-3.6-7; Mt 16,24-28; 
Thứ Bảy 08-08 (Tr) Thánh Đa Minh, linh mục. Lễ nhớ Kb 1,12-2,4; Mt 17,14-20 
Chúa Nhật 09-08 (X) CHÚA NHẬT XIX MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A. 1 V 
19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33 

*** 
Thứ Hai 10-08 (Đỏ) Thánh Laurensô, Phó tế, Tử đạo. Lễ Kính. 2 Cr 9,6-10; Ga 
12,24-26; (Đ) 
Thứ Ba 11-08 (Tr) Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Ed 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14; 
Thứ Tư 12-08 (Đỏ) Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu. Thánh Giacôbê Đỗ Mai 
Năm, linh mục; thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích, chánh trương; thánh Micae 
Nguyễn Huy Mỹ, lý trưởng, tử đạo. Ed 9,1-7; 10,18-22; Mt 18,15-20; 
Thứ Năm 13-08 (Đỏ) Thánh Pontianô, giáo hoàng và thánh Hippôlytô, linh mục, tử 
đạo. Ed 12,1-12; Mt 18,21-19,1; 
Thứ Sáu 14-08 (Tr). Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Chiều: LỄ 
VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Ed 16,1-15.60.63; Mt 19,3-12. Chiều: 1 Sb 15,3-
4.15-16; 16,1-2; 1 Cr 15, 54b-57; Lc 11,27-28 
Thứ Bảy 15-08 (Tr) ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI .Lễ Trọng. Kh 11,19a; 12,1-
6a.10ab; 1 Cr 15,20-27; Lc 1, 39-56; 



Chúa Nhật 16-08 (X) CHÚA NHẬT XX MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A. Is 
56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28; 

*** 
Thứ Hai 17-08 (X) Thứ Hai trong tuần XX Mùa Thường Niên. Ed 24,15-14; Mt 
19,16-22 
Thứ Ba 18-08 (X) Thứ Ba trong tuần XX Mùa Thường Niên. Ed 28,1-10; Mt 
19,23-30; ( 
Thứ Tư 19-08 (Tr) Thánh Gioan Êuđê, linh mục. Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a; 
Thứ Năm 20-08 (Tr). Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Ed 36,23-28; 
Mt 22,1-14; 
Thứ Sáu 21-08 (Tr) Thánh Piô X, Giáo hoàng. Ed 37,1-14; Mt 22,34-40; 
Thứ Bảy 22-08 (Tr). Đức Maria Nữ Vương. Is 9,1-6 ; Lc 1,26-38 
Chúa Nhật 23-08 (X) CHÚA NHẬT XXI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A. Is 
22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20; 

*** 
Thứ Hai 24-08(Đỏ) Thánh Barthôlômêô, tông đồ. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51; 
Thứ Ba 25-08 (Tr) Thánh Luy, vua nước Pháp và thánh Giuse Calasanz, linh mục. 
2 Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26 
Thứ Tư 26-08(X) Thứ Tư trong tuần XXI Mùa Thường Niên. : 2 Tx 3,6-10.16-18; 
Mt 23,27-32 
Thứ Năm 27-08 (Tr). Thánh nữ Mônica.  Lễ nhớ 1 Cr 1,1-9; Mt 24,42-51 
Thứ Sáu 28-08 (Tr). Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Cr 
1,17-25; Mt 25,1-13 
Thứ Bảy 29-08 (Đỏ). Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19; Mc 
6,17-29; 
Chúa Nhật 30-08 (X) CHÚA NHẬT XXII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A. Gr 
20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27 

*** 
Thứ Hai 31-08 (X) Thứ Hai trong tuần XXII Mùa Thường Niên. 1 Cr 2,1-5; Lc 
4,16-30 


